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2 Toán Huyền Văn Hà Toán Duy N.Văn Thư Sử Oanh Văn Lân Toán(H) Hinh T.Anh Hùng

3 C.N Hằng Văn Hà Toán Duy N.Văn Thư Hóa Truyền Văn Lân Toán(Đ) Lăng Nhạc Hòa

4 Toán Huyền C.N Hằng C.N Dung Địa Thu Văn Lân Sử Oanh T.Anh Hùng Toán(H) Hinh

5 Địa Thu C.N Dung Văn Lân Hóa Truyền Nhạc Hòa Toán(Đ) Lăng

1 Văn Hà Sinh Truyền Sử Oanh T.Anh Vân Toán Lăng T.D Vĩnh Văn Lân Địa Thu

2 Văn Hà Địa Thu T.D Vĩnh Sinh Truyền Toán Lăng T.Anh Vân Văn Lân Sinh Dung

3 Sinh Truyền Toán Duy T.Anh Vân Sử Oanh T.D Vĩnh Văn Lân Địa Thu Văn Hà

4 Địa Thu Toán Duy Sinh Truyền T.D Vĩnh T.Anh Vân Văn Lân Sinh Dung Văn Hà

1 Văn Hà T.Anh Vân T.D Vĩnh Sinh Truyền T.C Văn Thư Địa Thu Toán(H) Hinh Lí Duyên

2 Văn Hà Sinh Truyền T.C Văn Thư Địa Thu T.Anh Vân Nhạc Hòa Toán(Đ) Lăng T.D Vĩnh

3 T.Anh Vân Văn Hà Sinh Truyền T.D Vĩnh Địa Thu T.C Văn Thư Lí Duyên Toán(H) Hinh

4 Sinh Truyền Văn Hà Địa Thu T.C Văn Thư Nhạc Hòa T.Anh Vân T.D Vĩnh Toán(Đ) Lăng
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1 Toán Huyền C.N Hằng Lí Duyên N.Văn Thư Toán Lăng Sinh Dung T.Anh Hùng T.D Vĩnh

2 Toán Huyền T.D Vĩnh MT Xoan N.Văn Thư Toán Lăng T.Anh Vân Lí Duyên Sinh Dung
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Dung2 Toán Huyền T.D Vĩnh MT Xoan N.Văn Thư Toán Lăng T.Anh Vân Lí Duyên Sinh Dung

3 C.N Hằng Toán Duy N.Văn Thu T.C Toán Huyền GDCD Phượng Toán Lăng T.D Vĩnh T.Anh Hùng

4 T.D Vĩnh Toán Duy N.Văn Thu MT Xoan Sinh Dung Toán Lăng Sử Oanh Lí Duyên

5 T.C Toán Huyền Lí Duyên T.Anh Vân GDCD Phượng Sinh Dung Sử Oanh

1 T.C Toán Huyền T.D Vĩnh Sử Oanh T.Anh Vân Địa Thu Lí Duyên Văn Lân Hóa Truyền

2 T.D Vĩnh T.Anh Vân N.Văn Thu Toán Huyền Lí Duyên Hóa Truyền Văn Lân Sử Oanh

3 T.Anh Vân T.C Văn Thư N.Văn Thu Toán Huyền Hóa Truyền T.D Vĩnh Sử Oanh Văn Hà

4 T.C Văn Thư T.C Toán Huyền T.Anh Vân Sử Oanh T.D Vĩnh Địa Thu Hóa Truyền Văn Hà
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1 T.Anh Vân Sử Oanh GDCD Phượng Nhạc Hòa C.N Hằng Toán Lăng T.C Toán Duy GDCD Hà

2 Sử Oanh T.Anh Vân Nhạc Hòa GDCD Phượng T.C Toán Huyền Toán Lăng Văn Lân Hóa Truyền

3 GDCD Phượng MT Xoan T.Anh Vân C.N Dung Văn Lân C.N Hằng GDCD Hà T.C Toán Duy

MT Xoan GDCD Phượng C.N Dung T.Anh Vân Văn Lân T.C Toán Huyền Hóa Truyền Văn Hà
4 S.Hoạt Xoan S.Hoạt Hằng S.Hoạt Duy S.Hoạt Huyền S.Hoạt Hòa S.Hoạt Dung S.Hoạt Oanh S.Hoạt Hà

1 Nhạc Hòa Lí Duyên Toán Duy Toán Huyền MT Xoan Sinh Dung T.C Văn Lân C.N Hằng
2 Lí Duyên Nhạc Hòa Toán Duy Toán Huyền Sinh Dung MT Xoan C.N Hằng T.C Văn Lân

*GV trực Đội phải đi KT và nhắc nhở các lớp vệ sinh, thực hiện nền nếp (Trong buổi trực không nhắc nhở xử lí các lớp trực nhật bẩn hoặc không trực nhật 

*Giáo viên trực ban có trách nhiệm quan sát, giải quyết các sự việc nảy sinh và ghi vào sổ trực ban đầy đủ, kịp thời
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sẽ trừ điểm thi đua). GV trực đồ dùng, làm nghiệp vụ: Hoàn thiện sổ sách, KT đồ dùng, lau dọn phòng và sắp xếp lau chùi thiết bị

Học hướng nghiệp: Hằng
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* HĐGDNGLL dạy theo khối hoặc lớp các tháng vào chiều thứ 7. K6 và K7:Tuần 3  -  K8 và K9: Tuần 4

* Dạy hướng nghiệp lớp 9: 2 tuần 1 tiết. (Tuần 3: 9A; Tuần 4: 9B)

* Ngoại khoá thể dục dạy chiều thứ 7 (tiết 3; 4): Chọn nguồn và huấn luyện đội tuyển thường xuyên
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